CHƯƠNG 3. THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM
TIẾT 37. BÀI 9. THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng.
- Trình bày được đặc điểm phân bố của 3 nhóm đất chính.
- Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp.
- Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản..
- Chứng minh tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hóa đất.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự học: khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm có hiệu quả.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện phục vụ bài học, biết phân tích và xử lí tình huống.
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: 
+ Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng.
+Trình bày được đặc điểm phân bố của 3 nhóm đất chính.
+ Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp.
+ Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản..
+ Chứng minh tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hóa đất.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: 
+ Khai thác kênh hình và kênh chữ trong SGK từ tr134-139
+ Sử dụng bản đồ hình 9.3  tr136 để nhận xét đặc điểm phân bố của 3 nhóm đất chính.
- Năng lực vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: tìm hiểu về tài nguyên đất ở địa phương nơi em sinh sống và viết báo cáo ngắn về nhóm đất chủ yếu ở địa phương và giá trị sử dụng.
3. Về phẩm chất: ý thức học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ tài nguyên đất. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên (GV)
- KHBD, SGK, sách giáo viên (SGV),  Atlat Địa lí VN.
- Máy tính máy chiếu và một số hình ảnh SGK.
   - Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.
2. Học sinh (HS): SGK, vở ghi, Atlat Địa lí VN.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu:  Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS. 
b.Nội dung: GV cho HS xem bảng chữ cái học sinh đoán các từ khoá liên quan đến tính chất nhiệt đới gió mùa của thổ nhưỡng nước ta.
c. Sản phẩm: HS tìm được các từ khoá
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
* GV chiếu bảng ô chữ trên màn hình
* Học sinh quan sát bảng ô chữ tìm từ khoá.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
* HS theo quan sát bảng ô chữ tìm được từ khoá.
Bước 3: Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
* Sau khi HS có câu trả lời từ khoá tìm được
     Bước 4. GV dẫn dắt vào nội dung bài mới: Tính chất nhiệt đới gió mùa tác động mạnh đến quá trình hình thành thổ nhưỡng với đặc điểm nóng ẩm quanh năm, phân hoá đa dạng chia làm 2 mùa mùa mưa và mùa khô, mùa mưa có lượng mưa lớn tập trung theo mùa làm cho thổ nhưỡng nước ta rất đa dạng. Nước ta có ba nhóm đất chính, ba nhóm đất này có đặc điểm như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
2.2. Tìm hiểu về Ba nhóm đất chính 
a. Mục tiêu: HS:
- Trình bày được đặc điểm phân bố của 3 nhóm đất chính.
- Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp.
- Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản..
b.  Nội dung: Dựa vào hình 9.1 đến 9.5 hoặc Atlat ĐLVN và kênh chữ SGK tr135-138 hoàn thành các câu hỏi giáo viên giao nhiệm vụ. 
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c. Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của GV.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bài

	Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
* GV chia lớp làm 4 nhóm giao nhiệm vụ ở nhà trả lời câu hỏi theo hướng dẫn của giáo viên. yêu cầu HS quan sát hình 9.1 đến 9.5 hoặc Atlat ĐLVN thông tin trong bày, thảo luận  hoàn thành bài tập nhóm để trả lời các câu hỏi theo phiếu học tập :
Các nhóm hoàn thành phiếu học tập 
1. Nhóm 1 – phiếu học tập số 1
	Tên nhóm
	Phiếu học tập số 1

	Nhóm đất feraalit

	Số lượng
	

	Phân bố
	

	Đặc điểm.
	

	Giá trị sử dụng
	



2. Nhóm 2  – phiếu học tập số 2 
	Tên nhóm
	Phiếu học tập số 2

	Nhóm đất phù sa

	Số lượng
	

	Phân bố
	

	Đặc điểm.
	

	Giá trị sử dụng
	


3. Nhóm 3
	Tên nhóm
	Phiếu học tập số 3

	Nhóm đất mùn trên núi

	Số lượng
	

	Phân bố
	

	Đặc điểm.
	

	Giá trị sử dụng
	


4. Nhóm 4 dựa vào thông tin tìm hiểu một số nhóm đất ở Sơn Tây và nêu một số giá trị sử dụng của một số loại đá

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
Dựa vào thông tin AtLat, SGK và thông tin tìm hiểu trên internet hoàn thành nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
* Sau khi nhóm  HS có sản phẩm, GV cho các nhóm HS trình bày sản phẩm của mình, đại diện nhóm lên thuyết trình các nhóm khác bổ sung, giáo viên nhận xét chốt kiến thức.
Bảng dự kiến sản phẩm
1. Nhóm 1. phiếu học tập số 1
	Tên nhóm
	Phiếu học tập số 1

	Đất feralit

	Số lượng
	Chiếm tới 65% diện tích đất tự nhiên.

	Phân bố
	Phân bố ở các tỉnh trung du và miền núi, từ độ cao 1600 đến 1700m trở xuống. Đất hình thành trên các đá mẹ khác nhau. Trong đó :
- Đất feralit hình thành trên đá vôi phân bố chủ yếu ở Tây Bắc, đông bắc và Bắc Trung bộ.
- Đất feralit hình thành trên đá bazan phân bố tập trung ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

	Đặc điểm.
	- Đất Feralit có chứa nhiều oxit sắt và oxit nhôm tạo nên màu đỏ vàng.
- Đặc tính của đất feralit là: có lớp vỏ phong hóa dày thoáng khí, dễ thoát nước, đất chua, nghèo các chất badơ và mùn.
- Đất feralit hình thành trên đá badan và đá vôi có độ phì cao nhất.

	Giá trị sử dụng
	- Trong lâm nghiệp: thích hợp phát triển rừng sản xuất với các loại cây như thông, bạch đàn, xà cừ, keo, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ.
- Trong nông nghiệp:
+ Trồng các cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su, hồ tiêu,…), cây dược liệu (quế, hồi, sâm,…).
+ Trồng các loại cây ăn quả như: bưởi, cam, xoài…



Nhóm 2. Phiếu học tập số 2
	Tên nhóm
	Phiếu học tập số 2

	Đất phù sa

	Số lượng
	Chiếm khoảng 24% diện tích đất tự nhiên.

	Phân bố
	Chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng duyên hải miền Trung.

	Đặc điểm
	Được hình thành do sản phẩm bồi đắp của sự phù sa, các hệ thống sông và phù sa biển. Nhìn chung, đất phù sa có độ phì cao, rất giàu dinh dưỡng.
- Đất phù sa sông Hồng: ít chua, tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng.
- Đất phù sa sông Cửu Long: đất phù sa ngọt có độ phì cao.
- Đất phù sa ở dải đồng bằng ven biển miền Trung: độ phì thấp hơn, nhiều cát, ít phù sa sông.

	Giá trị sử dụng
	- Trong nông nghiệp: phù sa là nhóm đất phù hợp để sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm và cây ăn quả.
- Trong thủy sản: đất phù sa ở các cửa sông, ven biển có nhiều lợi thế để phát triển ngành thuỷ sản. Vùng đất phèn, đất mặn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt thuỷ sản. Ở các rừng ngập mặn ven biển, các bãi triều ngập nước và ở cửa sông lớn thuận lợi cho nuôi trồng nhiều loại thuỷ sản nước lợ và nước mặn.


 Nhóm 3. phiếu học tập số 3
	Tên nhóm
	Phiếu học tập số 

	Đất mùn trên núi

	Số lượng
	Chiếm tới 11% diện tích đất tự nhiên.

	Phân bố
	Phân bố rải rác ở vùng núi cao có độ cao từ 1600-1700 m trở lên

	Đặc điểm.
	- Đất giàu mùn, tầng phong hoá mỏng.

	Giá trị sử dụng
	Thích hợp cho việc trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.


Nhóm 4. Thực hiện thông qua sản phẩm bài thuyết trình trong pp :
- Sơn Tây  với đặc trưng là vùng bán sơn địa có sự chuyển tiếp giữa nhóm đất phù sa và đất feralit vì vậy ở Sơn Tây các cây trồng rất đa dạng bên cạnh cây lương thực còn trồng nhiều loại cây ăn quả nổi tiếng
.* HS các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp nhóm bạn và sản phẩm của nhóm mình.
Bước 4. Đánh giá:
 GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt:


	2. Ba nhóm đất chính 



	
	Đất feralit
	Đất phù sa
	Đất mùn trên núi


	Diện tích
	65% diện tích
	24% diện tích
	11% diện tích

	Phân bố 
	Chủ yếu ở trung du miền núi có độ cao từ 1600-1700 m trở xuống
	Chủ yếu ở vùng đồng bằng: sông Hồng, Sông Cửu Long, duyên hải miền Trung
	Vùng núi cao có độ cao từ 1600-1700 m trở lên


	Đặc điểm
	Đất có màu đỏ vàng
Tầng phong hoá dày thoáng khí, dễ thoát nước, đất chua nghèo mùn …
	Có độ phì cao giàu chất dinh dưỡng

	 Đất giàu mùn, tầng phong hoá mỏng

	Giá trị sử dụng
	Lâm nghiệp: trồng rừng sản xuất
Nông nghiệp: cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả…. 

	Nông nghiệp: trồng cây lương thực, công nghiệp hàng năm, cây ăn quả
Thuỷ sản: đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản
	Thích hợp cho việc trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.



3. Hoạt động luyện tập (5 phút)
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời câu hỏi mảnh ghép. Học sinh theo dõi nội dung câu hỏi trả lời.
c. Sản phẩm: trả lời được câu hỏi mà GV giao. 
d. Tổ chức thực hiện:
     Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1. Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở trung du miền núi phía bắc là:
A. đất feralit hình thành trên đá vôi
B. đất phèn
C. đất mặn
D. đất phù sa
Câu 2. Loại đất phân bố chủ yếu trên vùng Tây Nguyên là:
A. đất phù sa
B. đất feralit hình thành trên đá bazan
C. đất phèn
D. đất mặn
Câu 3. Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất vùng đồng bằng sông Hồng là: 
A. đất phù sa				B. đất feralit
C. đất mùn núi cao			D. đất phèn
Câu 4. Loại cây nào dưới đây phù hợp nhất với vùng đồng bằng sông Hồng ?
A. Cây chè				C. Cây lúa nước
B. Cây cà phê				D. Cây bạch đàn
2. thực hiện trò chơi ghép đôi 

NỐI CÁC THÔNG TIN SAO CHO ĐÚNG
Đất feralit			Chiếm 24% Diện tích
					Có màu đỏ vàng
					Độ phì cao
Đất phù sa			Đất feralit trên đá vôi
					Đất feralit trên đá badan
					Trồng cây lương thực
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ: 
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ để trả lời câu hỏi. 
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả 
* Sau khi cá nhân HS câu trả lời, GV lần lượt gọi HS trả lời câu hỏi
    *   HS còn lại lắng nghe, nhận xét.
Bước 4. Đánh giá:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS cho điểm học sinh.
4. Hoạt động vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS hoàn thành bài tập ở nhà.
c. Sản phẩm: trả lời được câu hỏi mà GV giao.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi cho HS: 
? Dựa vào đặc điểm đất đai với cương vị là bộ trưởng nông nghiệp phát triển nông thôn em hãy định hướng sự phát triển kinh tế  ngành trồng trọt ở vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng Tây Nguyên 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ: vận dụng kiến thức đã học trong bài để tìm câu trả lời.
Bước 3. Báo cáo kết quả 
* Sau khi cá nhân HS có câu trả lời GV lần lượt gọi HS trình bày câu trả lời của mình. 
Bước 4. Đánh giá:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
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